
ENGLISH 6-WEEK 5 
UNIT 1: TOWNS AND CITIES 

LESSON 4: VOCABULARY AND LISTENING 

 

New words: (các em xem lại phần tính từ đã học ở tiết trước Unit 1-Lesson 1 

 

Exercise 1: Uncramble the words. ( sắp xếp các từ sau thành từ đúng) 

1. irtdy => 

2. firenunlyd => 

3. dlo => 

4. cealn => 

5. nomerd => 

6. tetyrp => 

Exercise 2: Write the words with their opposites in the box ( bài 1 trang 18) 

- Dựa vào những từ đã cho trong khung, viết 6 từ trái nghĩa với những từ đã cho 

 

 

1. clean            # __________ 

2. noisy           # __________ 

3. ugly            # __________ 

4. dangerous  # __________ 

5. friendly     # __________ 

6. modern     # __________ 

Exercise 3: Find NINE adjectives in the wordsearch. (tìm 9 tính từ trong bảng) 

Q U I E T U N Z N P N 

K A S C V Q O Y P F F 

Y D I R T Y I E R R Q 

H C J E B W S H E I Q 

U G L Y N X Y O T E F 

B F A Q S K P Z T N T 

W C L E A N T C Y D A 

V E X M F U J T L L K 

D A N G E R O U S Y Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirty     unfriendly     old     quiet     pretty     safe 



UNIT 1: TOWNS AND CITIES 
LESSON 5: LANGUAGE FOCUS – COMPARATIVE ADJECTIVES 

I. Grammar: Comparative adjectives (So sánh hơn) 

1. Sử dụng so sánh hơn để so sánh 2 người hoặc vật. 

2. Có hai loại tính từ: 

   a. Tính từ ngắn vần (short adjective): là tính từ có 1 âm tiết. 

 Ex: clean, safe, tall,... 

   b. Tính từ dài vần (long adjective): là tính từ có 2 âm tiết trở lên. 

 Ex: modern, dangerous, expensive,... 

3. Công thức: 

   a. So sánh với tính từ ngắn:  short adj + er + than 

 

 Ex: old - older ,  clean - cleaner  , safe – safer 

                  Peter is taller than Tom. (tall) - Peter thì cao hơn Tom 

   b. So sánh với tính từ dài:  more + long adj + than 

Ex: modern => more modern ,  dangerous => more dangerous   

      London is more modern than Da Nang. (modern) – London thì hiện đại hơn Da Nang. 

4. Qui tắc thêm “ER” đối với tính từ ngắn vần. 

    a. Tính từ kết thúc với nguyên âm e → chỉ cần thêm  “r”   

Ex: safe – safer  

    b.  Tính từ kết thúc với 1 nguyên âm (a, o, e, u, i)  + 1 phụ âm → nhân đôi phụ âm cuối  

Ex: big – bigger  

    c.  Tính từ kết thúc bởi “y” trước đó là phụ âm → Thì “y” đổi thành “ier”  

       Ex: pretty – prettier 

    d.  Tính từ 2 âm tiết nhưng tận cùng y, er, le, et, ow thì xem như tính từ ngắn và so sánh như tính 

từ ngắn (easy, clever, simple, quiet, narrow…) 

             Ex: quiet – quieter , clever - cleverer 

5. Những trường hợp đặc biệt: 

 

good (tốt) → better 

bad (xấu, tệ) → worse 

far (xa) → farther/ further 

many / much (nhiều) → more 

 

II. Exercises: 

Exercise 1: Fill in the blanks with the comparative form of the adjectives. 

(điền vào chỗ trống với hình thức so sánh hơn) 

SHORT ADJECTIVES  

Adjectives Comparative  

1. quiet 
 

2. clean 
 

3. slow 
 

4. nice 
 

5. safe 
 



6. friendly   

7. pretty 
 

8. big 
 

9. hot  
 

 

LONG ADJECTIVES 

Adjective Comparative 

10. dangerous  
 

11. modern 
 

12. expensive 
 

 

Exercise 2:Fill in the blanks with the comparative form of the adjectives. 

1. New York is __________ than Washington. ( big) 

2. It’s ________________here than in my country. (expensive) 

3. The weather today is ________ than it was yesterday. (bad) 

4. Why is this class __________ than the other class? (quiet) 

5. Are the buildings in New York ___________ than the buildings in Oxford? (modern) 

6. This house is __________ than that house. (pretty) 

Exercise 3:Fill in the blanks with the comparative form of the adjectives. 

 

 

 

1. Ho Chi Minh City is _______________ than Bien Hoa. (big) 

2. New teacher is _______________ than old teacher. (nice) 

3. My pencil is _______________ than yours. (long) 

4. This square is _______________ than that park. (small) 

5. The swimming pool is _______________ than the sports center. (dirty) 

6. My sister is _______________ than me. (good)  

7. The big city is_______________….than this small town. (dangerous) 

Exercise 4: Writing 
1. Markets are cheaper than shops. 

→ Shops are more expensive than markets.   

2. The library is quieter than the shopping center. 

→ The shopping center is _________________________________  

3. The train is faster than this bus. 

→ This bus is _________________________________ 

4. The cinema is nearer to my house than the train station. 

→ The train station is _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

IRREGULAR 

Adjective Comparative  

13. good 
 

14. bad 
 

15. far 
 

Short-adj: adj-er + than 

Long-adj: more + adj + than 



 

UNIT 1: TOWNS AND CITIES 
LESSON 6: SPEAKING (hướng dẫn HS tự học) 

I. HƯỚNG DẪN HS TỰ TÌM HIỂU BÀI HỌC 

- HS mở STUDENT BOOK trang 20 

- Đọc trước nội dung của bài. 

II. NỘI DUNG BÀI HỌC 

- Bài tập 1: Em hãy đọc kĩ hoàn thành nội dung đoạn hội thoại vào sách với những cụm từ được cho 

trong khung. 

- Bài tập 2: Hướng dẫn cách học Key Phrases (cụm từ chính) 

Em nên thực hành các cụm từ chính để có thể nhớ chúng. 

+ Viết những cụm từ chính và nghĩa của chúng vào tập vở. 

+ Thực hành các cụm từ chính với bạn bè/ người thân. 

+  Đóng tập/sách lại sau đó cố gắng viết chúng ra. Em có thể nhớ được bao nhiêu cụm từ? Sau cùng 

hãy mở lại tập/ sách và kiểm tra lại. 

- Bài tập 3: Hãy thay thế những cụm từ gạch chân bằng những từ đã cho trong khung sau đó đóng vai 

và luyện tập lại. 

EXERCISE 1: Complete the dialogue with the phrases in the box. Then watch or listen and 

check. Are Chris and the woman from the same town? 

 

 

 

EXERCISE 2: Read the study strategy and follow the instructions. 



 

   CỤM TỪ CHÍNH: 

   Hỏi và nói địa điểm ở đâu: 

A. Xin lỗi. Có phải ở đây chúng ta gần … không? 

B. Vâng, nhìn này, chúng ta đang ở đây. 

A. Từ đây đến … bao xa? 

B. Khoảng … phút đi bộ / đi bằng xe buýt. 

A. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. 

B. Không có chi. 

EXERCISE 3: Work in pairs. Practise mini-dialogues with How far … ? and places 1–4. 

Model conservation 

 

1. The bus station 2. The market 

3. The cinema 4. The next town 

 

Boy: Excuse me. How far is the bus station from here? (What is the distance between here and the bus 

station?) 

Girl: It’s about ten minutes on foot. 

Boy: Thanks for your help. 

Girl: You’re welcome. 

III. LUYỆN TẬP 

Các em có thể tự luyện tập lại bài tập 1 và 3 ở nhà khi có thời gian rỗi. 

IV. DẶN DÒ 

- Học thuộc từ vựng và ngữ pháp Unit 1-Lesson 4,5 

- Hoàn thành bài tập trong sách Workbook. 

 


